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1 1 Nguyễn Thị Dẫu Nguyễn Thị Dẫu 1 01/01/1951 2 030151002238 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn  Thành Lập 1 1 1 1
2 2 Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Thị Ngà 1 10/5/1969 2 030169006042 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn  Thành Lập 1 2 1 1

3 Nguyễn Thị Ngà Nguyễn Thị Phương 3 17/9/2007 2 030307014503 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn  Thành Lập 1
3 4 Nguyễn Thị Sê Nguyễn Thị Sê 1 01/01/1944 2 030144000915 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1 1 1
4 5 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thị Hường 1 09/5/1981 2 030181007121 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 2 1

6 Nguyễn Thị Hường Nguyễn Tùng Lâm 3 14/4/2008 1 030208013997 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1
5 7 Nguyễn Thị Chinh Nguyễn Thị Chinh 1 23/7/1959 2 030159014743 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1 1 1
6 8 Nguyễn Thị Thực Nguyễn Thị Thực 1 01/01/1961 2 030161010046 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 2 1 1

9 Nguyễn Thị Thực Nguyễn Thị Tơ 4 02/04/1965 2 030165012932 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1
7 10 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên 1 01/01/1959 2 030159016736 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1 1 1
8 11 Nguyễn Thị Nhuân Nguyễn Thị Nhuân 1 02/5/1959 2 030159005991 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1 1 1
9 12 Nguyễn Thị Bốn Nguyễn Thị Bốn 1 01/01/1922 2 027122002497 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1 1

13 Nguyễn Thị Bốn Đoàn Thị Đệ 3 10/10/1959 2 030159004741 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1
10 14 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga 1 19/11/1978 2 030178017727 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1

15 Nguyễn Thị Nga Nguyễn Hà Phương 3 26/12/2008 2 030308015631 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1
11 16 Nguyễn Thị Gái ( Mận) Nguyễn Thị Gái ( Mận) 1 01/01/1940 2 030140005205 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1 1
12 17 Nguyễn Văn Thảnh Nguyễn Văn Thảnh 1 01/01/1956 1 030056012779 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1 1

18 Nguyễn Văn Thảnh Nguyễn Thị Chọn 2 01/01/1961 2 030161009657 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1
13 19 Phạm Thị Dương Phạm Thị Dương 1 01/01/1958 2 030158015522 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 1 1 1



14 20 Vũ Thị Tươi Vũ Thị Tươi 1 01/01/1958 2 030158001211 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 1 1 1
15 21 Phạm Văn Quyền Phạm Văn Quyền 1 29/10/1990 1 030090017899 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 1 1 1
16 22 Phạm Thị Gái Phạm Thị Gái 1 01/01/1950 2 030150007814 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1 1
17 23 Phạm Thị Côi Phạm Thị Côi 1 01/01/1959 2 030159009705 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1 1
18 24 Phạm Thị Hưng Phạm Thị Hưng 1 01/01/1950 2 030150012095 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1 1
19 25 Đặng Thị Hoà Đặng Thị Hoà 1 15/02/1949 2 030149006619 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1 1
20 26 Phạm Thị Hoạch Phạm Thị Hoạch 1 10/5/1952 2 030152008704 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thành Lập 1 1 1 1
21 27 Dương Thị Bằng Dương Thị Bằng 1 01/01/1959 2 030159013168 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1 1
22 28 Phạm Văn Quyết Phạm Văn Quyết 1 27/6/1985 1 030085003761 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 4

29 Phạm Văn Quyết Nguyễn Thị Thúy 2 10/04/1991 2 030191001509 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

30 Phạm Văn Quyết Phạm Quyết Tiến 3 26/9/2013 1 030213011211 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1
31 Phạm Văn Quyết Phạm Tiến Tài 3 15/01/2016 2 030216001697 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

23 32 Phạm Thị Hồng Phạm Thị Hồng 1 02/02/1962 2 030162011910 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1 1
24 33 Phạm Thị Phong Phạm Thị Phong 1 01/01/1962 2 030162017891 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1 1
25 34 Phạm Thị Tấn Phạm Thị Tấn 1 01/01/1961 2 030161008553 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1 1
26 35 Phạm Thị Cam Phạm Thị Cam 1 07/11/1956 2 030156012959 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1

36 Phạm Thị Cam Bùi Đức Nhất 3 10/04/1990 1 030090001398 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

27 37 Phạm Thị Bền Phạm Thị Bền 1 10/10/1978 2 030178018676 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1
38 Phạm Thị Bền Nguyễn Thị Yến 3 17/04/2004 2 030304004042 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

39 Phạm Thị Bền Nguyễn Thị Khánh Huyền 3 26/09/2006 2
030306010522

Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc
Thôn Lũy Dương

1

28 40 Vũ Thị Đặng Vũ Thị Đặng 1 01/01/1969 2 030169015138 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1
41 Vũ Thị Đặng Đặng Văn Phong 3 25/12/1994 1 030094004222 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

Tổng cộng: 28 hộ/41 nhân khẩu 25 4 24

Gia Lương, ngày      tháng 12 năm 2023
Người lập biểu   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Đàm Thị Yên Đặng Văn Khang
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1 1 Nguyễn Văn Thích Nguyễn Văn Thích 1 08/8/1947 1 030047007319 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 2 1

2 Nguyễn Văn Thích Lê Thị Thuyên 2 01/01/1948 1 030148011053 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1

2 3 Nguyễn Thị Gái Nguyễn Thị Gái 1 01/01/1954 2 030154002697 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 2 1

4 Nguyễn Thị Gái Nguyễn Thị Thuỳ Trang 4 15/08/2006 2 030306008734 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1

3 5 Nguyễn Văn Phan Nguyễn Văn Phan 1 01/01/1958 1 030058013322 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 2 1

6 Nguyễn Văn Phan Phan Thị Hóa 2 01/01/1959 2 030159014157 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1

4 7 Nguyễn Quang Giang Nguyễn Quang Giang 1 31/8/1972 1 030072037271 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 4

8 Nguyễn Quang Giang Phạm Thị Lưu 2 22/12/1981 2 030181013483 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1

9 Nguyễn Quang Giang Nguyễn Quang Sáng 3 14/05/2015 1 030181013483 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 1

10 Nguyễn Quang Giang Nguyễn Quang Liêm 3 03/03/2017 1 030217002743 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 1

5 11 Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Văn Tiên 1 28/12/1982 1 030082018412 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 4 1

12 Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Thị Lý 2 18/04/1987 2 030187016970 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1

13 Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Xuân Bách 3 02/09/2013 1 030213017204 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 1

14 Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Thị Anh Thư 3 18/10/2009 2 030309014810 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Thành Lập 1 1

6 15 Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Văn Sáng 1 10/7/1979 1 030215009157 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 5 1

16 Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Hường 2 20/10/1987 2 030187009928 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1

17 Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thị Phương Thảo 3 10/6/2009 2 030309009057 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1



18 Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Đăng Khoa 3 05/11/2011 1 030211011394 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1

19 Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Thu Phương 3 04/8/2019 2 030319008627 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1

7 20 Nguyễn Văn Luyến Nguyễn Văn Luyến 1 01/01/1960 1 030060005571 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 3 1

21 Nguyễn Văn Luyến Nguyễn Thị Vui 2 01/01/1962 2 030162005611 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1

22 Nguyễn Văn Luyến Nguyễn Văn  Bền 3 10/8/1990 1 030090008173 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1

8 23 Đỗ Thị Là Đỗ Thị Là 1 14/10/1978 2 030178008536 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 4 1

24 Đỗ Thị Là Nguyễn Thị Ngọc Anh 3 27/01/2002 2 030302002927 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1

25 Đỗ Thị Là Nguyễn Quỳnh Hương 3 05/11/2005 2 030305001749 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1

26 Đỗ Thị Là Nguyễn Quang Hiếu 3 09/07/2018 1 030218018417 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1

9 27 Nguyễn Văn Chức Nguyễn Văn Chức 1 01/01/1958 1 030058016474 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Đồng Tâm 1 1 1

10 28 Đoàn Văn Hạnh Đoàn Văn Hạnh 1 27/5/1958 1 030058016460 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1

29 Đoàn Văn Hạnh Nguyễn Thị Tuấn 2 05/03/1963 2 024163005750 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

11 30 Phạm Văn Thuy Phạm Văn Thuy 1 13/02/1958 1 030058001179 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1

12 31 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Văn Năm 1 01/01/1959 1 030059014336 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 7

32 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Thị Hữu 2 01/01/1960 2 030160014017 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

33 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Văn Trang 3 18/4/1985 1 030085006448 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

34 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Thị Minh 3 12/06/1987 2 030187019837 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

35 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Quỳnh Hương 4 18/12/2011 2 030311013413 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1

36 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Thanh Trúc 4 09/08/2013 2 030313005772 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1

37 Nguyễn Văn Năm Nguyễn Tuấn Phong 4 25/9/2017 1 030217006804 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1

13 38 Nguyễn Thị Ngại Nguyễn Thị Ngại 1 01/01/1929 2 030129001651 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 4 1 1

39 Nguyễn Thị Ngại Nguyễn Thị Đỗ 3 15/4/1965 2 030165004231 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

40 Nguyễn Thị Ngại Nguyễn Hồng Nhung 4 04/03/2002 2 030302005702 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

41 Nguyễn Thị Ngại Nguyễn Kiên Giang 4 25/10/2009 1 030209004051 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1

14 42 Nguyễn Văn Báo Nguyễn Văn Báo 1 1958 1 030058016068 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1



43 Nguyễn Văn Báo Phan Thị Sót 2 8/02/1957 2 030157013849 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

15 44 Phạm Văn Mẫn Phạm Văn Mẫn 1 11/7/1982 1 030082012486 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 4

45 Phạm Văn Mẫn Nguyễn Thị Hồng 2 8/11/1983 2 022183002285 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

46 Phạm Văn Mẫn Phạm Tiến Dũng 3 22/8/2007 1 030207009256 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

47 Phạm Văn Mẫn Phạm Thanh Trúc 3 23/2/2011 2 030311006187 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1

16 48 Đoàn Văn Hồng Đoàn Văn Hồng 1 20/6/1958 1 030058001608 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 3 1

49 Đoàn Văn Hồng Nguyễn Thị Tám 2 10/10/1949 2 030149000767 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

50 Đoàn Văn Hồng Đoàn Văn Quân 3 24/01/1987 1 030087011135 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

17 51 Đặng Thị Kim Đặng Thị Kim 1 01/01/1929 2 030158017670 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 2 1 1

52 Đặng Thị Kim Nguyễn Thị Luyện 4 01/01/1958 2 030129004124 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1

18 53 Đoàn Thị Bắc Đoàn Thị Bắc 1 01/01/1958 2 030158015332 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1

19 54 Trần Mạnh Hảo Trần Mạnh Hảo 1 26/8/1960 1 030060004639 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Cộng Hòa 1 1 1

20 55 Hoàng Thị Cần Hoàng Thị Cần 1 15/7/1969 2 030169014322 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 2

56 Hoàng Thị Cần Hoàng Văn Được 3 28/7/1992 1 030092001233 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1

21 57 Đặng Thị Luyến Đặng Thị Luyến 1 01/01/1957 2 030157003596 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 2

58 Đặng Thị Luyến Vũ Thị Nhiên 3 12/01/1984 2 030184010559 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1

22 59 Phạm Văn Văn Phạm Văn Văn 1 01/01/1959 1 030059010348 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 3 1

60 Phạm Văn Văn Vũ  Thị Thịnh 2 15/06/1960 2 030160022423 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1

61 Phạm Văn Văn Phạm Phương Thảo 3 12/06/2002 2 030302004227 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1

23 62 Tăng Đức Liên Tăng Đức Liên 1 19/03/1955 1 030055003062 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 2 1

63 Tăng Đức Liên Bùi Thị Nhài 2 04/04/1958 2 030158001435 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1

24 64 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền 1 01/01/1950 2 030150013176 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Xuân Trình 1 1 1

25 65 Phạm Thị Thường Phạm Thị Thường 1 01/01/1961 2 030161011735 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 4

66 Phạm Thị Thường Đặng Thị Xuyên 3 03/11/1992 2 030192001715 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

67 Phạm Thị Thường Phạm Ngọc Khánh 4 08/07/2014 1 030214008028 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1



68 Phạm Thị Thường Đặng Thanh Phượng 4 26/01/2020 2 030320000577 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

26 69 Đồng Thị Gáy Đồng Thị Gáy 1 01/01/1961 2 030161011462 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1

27 70 Phạm Thị Tím Phạm Thị Tím 1 01/08/1971 2 030171019131 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 3 1

71 Phạm Thị Tím Phạm Ngọc Trúc 3 13/10/2000 2 030200010010 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

72 Phạm Thị Tím Phạm Cao Ngọc Thiện 4 01/6/2022 1 030222005226 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

28 73 Phạm Văn Phiên Phạm Văn Phiên 1 01/01/1963 1 030063013664 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 5

74 Phạm Văn Phiên Nguyễn Thị Chuyên 2 24/02/1968 2 030170012608 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

75 Phạm Văn Phiên Phạm Thị Thúy Nhài 3 18/12/2002 2 030302010615 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

76 Phạm Văn Phiên Phạm Thị Hồng Nhẫn 3 17/01/2005 2 030305001736 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

77 Phạm Văn Phiên Phạm Thị Nhường 3 14/11/2007 2 030307008302 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

29 78 Lê Anh Quyền Lê Anh Quyền 1 01/07/1984 1 030084007046 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 4

79 Lê Anh Quyền Đồng Thị Hoài Vân 2 02/06/1990 2 030190003185 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

80 Lê Anh Quyền Lê Tuấn Minh 3 21/8/2011 1 030211016135 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

81 Lê Anh Quyền Lê Tuấn Cường 3 27/7/2013 1 030213005079 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

30 82 Ngô Văn Phận Ngô Văn Phận 1 12/5/1970 1 030070007373 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 7

83 Ngô Văn Phận Vũ Thị Cúc 2 18/3/1983 2 030183003033 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

84 Ngô Văn Phận Ngô Thị Nguyệt Hằng 3 14/12/1997 2 030197001996 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

85 Ngô Văn Phận Ngô Thị Thảo 3 22/8/2005 2 030305010545 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

86 Ngô Văn Phận Vũ Yến Nhi 3 22/10/2009 2 030309006343 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

87 Ngô Văn Phận Ngô Anh Dương 3 10/10/2013 1 030213018141 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

88 Ngô Văn Phận Ngô Hồng Hạnh 3 23/10/2015 2 030215004134 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

31 89 Đặng Đình Giáp Đặng Đình Giáp 1 20/02/1984 1 030084005496 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 5

90 Đặng Đình Giáp Long Thị Tâm 2 14/09/1979 2 020179000139 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

91 Đặng Đình Giáp Đặng Thùy Dương 3 11/01/2010 2 030310014315 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

92 Đặng Đình Giáp Đặng Hà Phương 3 07/01/2014 2 030314005831 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1



93 Đặng Đình Giáp Đặng Bảo Khánh 3 05/05/2022 1 030222003828 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

32 94 Nguyễn Văn Ân Nguyễn Văn Ân 1 20/5/1985 1 030085012224 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 5

95 Nguyễn Văn Ân Nguyễn Thị Tuyết 2 13/6/1988 2 030188010391 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

96 Nguyễn Văn Ân Nguyễn Phương Thùy 3 02/12/2011 2 030311015709 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

97 Nguyễn Văn Ân Nguyễn Hải Đăng 3 07/7/2014 1 030214001204 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

98 Nguyễn Văn Ân Nguyễn Trung Đức 3 04/03/2021 1 030221002095 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

33 99 Phạm Văn Khiển Phạm Văn Khiển 1 13/07/1986 1 030086015125 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 4

100 Phạm Văn Khiển Phạm Thị Minh Tâm 2 07/10/1990 2 030190002020 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

101 Phạm Văn Khiển Phạm Thị Minh Phương 3 20/3/2012 2 030312003643 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

102 Phạm Văn Khiển Phạm Tường Vi 3 24/11/2014 2 030314018832 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

34 103 Vũ Thị Tân Vũ Thị Tân 1 02/07/1979 2 030179015429 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 4 1

104 Vũ Thị Tân Ngô Thị Thanh Tâm 3 20/10/2000 2 30302006972 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

105 Vũ Thị Tân Ngô Thế Hùng 3 18/02/2005 1 030205001959 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

106 Vũ Thị Tân Ngô Thị Ngọc Anh 3 28/08/2014 2 030314007572 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

35 107 Đồng Văn Bính Đồng Văn Bính 1 04/9/1986 1 030086023009 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 6

108 Đồng Văn Bính Trần Thị Mão 2 18/01/1987 2 019187001098 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

109 Đồng Văn Bính Đồng Văn Thái 3 09/08/2007 1 030207006837 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

110 Đồng Văn Bính Đồng Thị Huyền Trang 3 30/6/2010 2 030310009480 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

111 Đồng Văn Bính Đồng Thế Anh 3 18/02/2013 1 030213006369 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

112 Đồng Văn Bính Đồng Thị Bảo Trâm 3 07/11/2018 2 030318012620 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

36 113 Đồng Thị Chĩnh Đồng Thị Chĩnh 1 01/01/1960 2 030160022590 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1

37 114 Phạm Thị Dung Phạm Thị Dung 1 21/12/1960 2 030160005581 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1 1

38 115 Đồng Thị Thuý Đồng Thị Thuý 1 01/08/1975 2 030175008878 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1 1

116 Đồng Thị Thuý Đồng Văn Thắng 3 18/11/2005 1 030205001958 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1

39 117 Hoàng Thị Thạo Hoàng Thị Thạo 1 10/8/1978 2 030178014977 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1 1



118 Hoàng Thị Thạo Hoàng Hiền Minh 3 27/6/2014 1 030314015525 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

40 119 Phạm Thị Hợp Phạm Thị Hợp 1 12/10/1984 2 030184011185 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 2 1 1

120 Phạm Thị Hợp Phạm Thành Công 3 5/10/2017 1 030217012408 Hải Dương Gia Lộc Gia Lộc Thôn Lũy Dương 1 1

Tổng cộng: 40/120 25 35 7

Gia Lương, ngày    tháng 12 năm 2023
Người lập biểu   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Đàm Thị Yên Đặng Văn Khang
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